	THCS ĐỊNH HÒA - TKB TRÁI BUỔI

Năm học 2018 - 2019

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU TRÁI BUỔI
	Số 2

	
	BUỔI SÁNG
	Thực hiện từ ngày 29 tháng 01 năm 2019



	THỨ
	TIẾT
	THỜI GIAN
	7A1
	7A2
	7A3
	7A4
	7A5
	7A6
	7A7
	8A1
	8A2
	8A3
	8A4
	8A5
	8A6

	2
	1
	07:00 - 07:45

	
	
	
	
	Tin - Thủy
	
	
	
	
	TD – Tấn
	MT - Tiên
	
	Tin - Tuyền

	
	2
	07:50 - 08:35
	
	
	
	
	Tin - Thủy
	
	
	
	
	MT - Tiên
	TD – Tấn
	
	Tin - Tuyền

	
	3
	08:55 - 09:40
	
	
	
	
	TD - Tấn
	
	
	
	
	
	Tin – Tuyền
	
	TD - Vân

	
	4
	09:45 - 10:30
	
	
	
	
	MT - Tiên
	
	
	
	
	
	Tin – Tuyền
	
	TD - Vân

	
	5
	10:40 - 11:25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	07:00 - 07:45

	Tin - Phương
	
	
	MT - Tiên
	
	TD - Tấn
	Tin - Thủy
	
	
	
	
	
	

	
	2
	07:50 - 08:35
	Tin - Phương
	
	
	TD - Tấn
	
	MT - Tiên
	Tin - Thủy
	
	
	
	
	
	

	
	3
	08:55 - 09:40
	TD - Tấn
	
	
	Tin - Phương
	
	Tin - Thủy
	MT - Tiên
	
	
	
	
	
	

	
	4
	09:45 - 10:30
	MT - Tiên
	
	
	Tin - Phương
	
	Tin - Thủy
	TD - Tấn
	
	
	
	
	
	

	
	5
	10:40 - 11:25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	07:00 - 07:45

	
	Tin - Phương
	TD - Tấn
	
	
	
	
	MT - Tiên
	
	Tin - Tuyền
	    Nhạc – Tuyết
	
	

	
	2
	07:50 - 08:35
	
	Tin - Phương
	MT - Tiên
	
	
	
	
	TD - Hận
	
	Tin - Tuyền
	TD - Tấn
	
	Nhạc – Tuyết

	
	3
	08:55 - 09:40
	
	TD – Tấn
	Tin - Phương
	
	
	
	
	Tin - Tuyền
	TD – Hận
	Nhạc – Tuyết
	
	
	MT - Tiên

	
	4
	09:45 - 10:30
	
	MT - Tiên
	Tin - Phương
	
	
	
	
	Tin - Tuyền
	  Nhạc -Tuyết
	TD - Tấn
	
	
	

	
	5
	10:40 - 11:25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	07:00 - 07:45

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	07:50 - 08:35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	08:55 - 09:40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	09:45 - 10:30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	10:40 - 11:25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	07:00 - 07:45

	
	Nhạc – Tuyết
	
	
	
	
	
	TD - Hận
	
	
	
	Tin - Tuyền
	

	
	2
	07:50 - 08:35
	
	TD - Tấn
	
	
	
	
	
	MT - Tiên
	TD - Hận
	
	
	Tin - Tuyền
	

	
	3
	08:55 - 09:40
	
	
	Nhạc – Tuyết
	TD - Tấn
	
	
	
	
	Tin - Tuyền
	
	
	TD - Vân
	

	
	4
	09:45 - 10:30
	
	
	TD - Tấn
	Nhạc – Tuyết
	
	
	
	
	Tin - Tuyền
	
	
	TD - Vân
	

	
	5
	10:40 - 11:25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	07:00 - 07:45

	
	
	
	
	TD - Tấn
	Nhạc – Tuyết
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	07:50 - 08:35
	
	
	
	
	Nhạc – Tuyết
	TD - Tấn
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	08:55 - 09:40
	Nhạc – Tuyết
	
	
	
	
	
	TD - Tấn
	
	
	
	
	
	

	
	4
	09:45 - 10:30
	TD - Tấn
	
	
	
	
	
	Nhạc – Tuyết
	
	
	
	
	
	

	
	5
	10:40 - 11:25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


